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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ;
đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Thực hiện Kế hoạch số 962/KH-LMHTXVN ngày 16/12/2023 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị: “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

I. Tổng quan về các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành lập trước khi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP được ban hành
1. Tình hình thành lập, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động
Trước khi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành, được sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền địa phương, ngoài Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập (sau đây gọi tắt là Quỹ Trung ương), trên địa bàn cả nước có 50 tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ địa phương), bên cạnh đó có tỉnh, thành phố tạo nguồn vốn hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX và giao trực tiếp cho một định chế tài chính trên địa bàn như Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ đầu tư phát triển thực hiện cho vay (Quảng Ninh, Tiền Giang). Tuy nhiên, tổ chức hoạt động các Quỹ địa phương rất khác nhau do chưa có khung khổ pháp lý thống nhất. Một số tỉnh, thành phố thành lập Quỹ có tổ chức bộ máy hoạt động, cho vay trực tiếp; có tỉnh, thành phố thành lập Quỹ nhưng ủy thác cho định chế khác (Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ đầu tư phát triển) như Hậu Giang, Đồng Tháp, Đắk Nông, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Nghệ An. Về tổ chức bộ máy cũng khác nhau, có nơi thành lập Hội đồng quản lý, có nơi thành lập Ban điều hành; nhân sự chủ chốt có nơi do Phó Chủ tịch tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý, có Quỹ giao Giám đốc Sở Tài chính, nhưng đa phần là Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm nhiệm. Về nhân sự, nhìn chung các Quỹ vừa thiếu vừa hạn chế về kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn; số đông cán bộ nghiệp vụ Quỹ là cán bộ Liên minh HTX kiêm nhiệm, phần lớn chưa được đào tạo bài bản, nhất là nghiệp vụ tín dụng; chỉ một số Quỹ lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai cán bộ nghiệp vụ đa số là chuyên trách. Về cơ chế cho vay, có Quỹ chỉ cho vay đầu tư (chủ yếu là trung hạn), có Quỹ còn cho vay cả vốn lưu động (ngắn hạn), nhiều Quỹ chỉ cho vay HTX, LHHTX, có Quỹ còn cho vay đến thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên; đối với các Quỹ chỉ cho vay đầu tư thường gặp nhiều khó khăn trong việc giải ngân bởi đối tượng vay vốn phải đáp ứng nhiều thủ tục phức tạp theo quy định của pháp luật, trong khi năng lực nội tại, tài sản thế chấp của các HTX còn nhiều hạn chế. Lãi suất cho vay cũng đa dạng, có Quỹ vận dụng lãi suất cho vay của Quỹ Trung ương, có Quỹ áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước, một số Quỹ áp dụng lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội.
2. Về nguồn vốn hoạt động và kết quả cho vay từ khi thành lập
- Về nguồn vốn hoạt động:
Ngoài Quỹ Trung ương hiện nay có tổng vốn hoạt động là 1.000 tỷ đồng, tính đến 30/9/2023, tổng số vốn hoạt động của 50 Quỹ địa phương là: 2.596 tỷ đồng, vốn được ngân sách cấp 1.055 tỷ đồng, vốn bổ sung từ kết quả hoạt động và vốn khác 1.541 tỷ đồng, cụ thể:

+ 07/50 Quỹ địa phương có vốn hoạt động trên 50 tỷ đồng, bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương;

+ 16/50 Quỹ địa phương có vốn hoạt động từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, bao gồm: Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Lai Châu, Phú Thọ,  Hưng Yên, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Lào Cai;

+ 21/50 Quỹ địa phương có vốn hoạt động từ 05 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng (thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP), trong đó, 11 Quỹ từ 10 đến dưới 20 tỷ đồng: Quảng Trị, Cà Mau, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Sơn La, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Lâm Đồng, Cao Bằng và 10 Quỹ từ 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Giang, Đắk Nông, Lạng Sơn, Kon Tum, Hà Nam, Bình Định, Vĩnh Long;

+ 03/50 Quỹ địa phương có vốn hoạt động dưới 05 tỷ đồng: Điện Biên, Bắc Kạn, Gia Lai;

+ 03/50 Quỹ hiện chưa được cấp vốn điều lệ để hoạt động: Tuyên Quang, Bến Tre, Thái Bình.

Như vậy, đối chiếu với mức vốn tối thiểu theo quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP thì đến nay còn 27/50 Quỹ, chiếm 54% số Quỹ có vốn hoạt động dưới mức quy định.

- Tình hình cho vay từ khi thành lập đến nay:
+ Quỹ Trung ương: Ước đến hết 2023, Quỹ đã ký hợp đồng cho vay 376 dự án tại 55 tỉnh, thành phố với tổng số tiền ký hợp đồng cho vay đạt 1.157 tỷ đồng, giải ngân với số tiền 1.067 tỷ đồng. Dư nợ cuối năm ước đạt 518 tỷ đồng.

+ Các Quỹ địa phương: Ước đến hết 2023, các Quỹ địa phương đã cho vay tổng số tiền là 22.300 tỷ đồng, trong đó cho vay 11.500 lượt HTX; 2.200 lượt THT; 750.000 lượt thành viên hợp tác xã. Ước dư nợ đến hết năm 2023 đạt 2.050 tỷ đồng.

Nhìn chung hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã góp phần thúc đẩy quá trình thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật, mở rộng sản xuất và tiêu thụ, liên kết với doanh nghiệp gắn với chuỗi giá trị thị trường trong và ngoài nước; tăng doanh thu, lợi nhuận, sức cạnh tranh, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề trong khu vực kinh tế tập thể và đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Nhiều HTX, thành viên HTX được vay vốn đã trở thành các HTX điển hình tiên tiến, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tạo sự lan tỏa. Các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã chú trọng gắn hoạt động hỗ trợ vốn với các chương trình, mục tiêu phát triển của Chính phủ và địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của các Quỹ còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa theo khung khổ pháp lý đồng bộ; cơ chế cho vay còn bó hẹp về phạm vi, đối tượng, phương thức; chưa huy động được các nguồn lực từ thị trường và liên kết hệ thống Quỹ. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, đảm bảo cơ sở pháp lý thống nhất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 
II. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, trong đó, tại khoản 5, Điều 58, quy định: “Đối với các Quỹ hợp tác xã đã thành lập và đang hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực: Tối đa trong vòng 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các Quỹ hợp tác xã phải rà soát, tổ chức sắp xếp lại”. Tuy nhiên đến nay, việc sắp xếp lại tổ chức hoạt động của các Quỹ đã thành lập và thành lập mới ở các tỉnh, thành phố chưa có Quỹ đang rất chậm, cụ thể:
1. Tình hình triển khai tại các tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ trước khi Nghị định được ban hành
Trong 50 Quỹ đã thành lập, đến nay mới có 11 tỉnh, thành phố có Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập của UBND cấp tỉnh hoặc giải thể để thành lập Quỹ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, bao gồm Đồng Nai, Ninh Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bắc Kạn, Yên Bái. Theo đó đều quy định Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy định vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở lên; chức danh Chủ tịch Quỹ do một lãnh đạo Liên minh HTX cấp tỉnh kiêm nhiệm. Các Quỹ đang tập trung xây dựng các văn bản về tổ chức, quản trị hoạt động, một số tỉnh đã triển khai cơ chế cho vay mới: Bắc Giang, Đồng Nai, Quảng Nam, Hòa Bình… 
Còn 39 tỉnh, thành phố chưa tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ theo quy định của Nghị định. Trong đó có 34 tỉnh, thành phố UBND cấp tỉnh đã có chủ trương rà soát, tổ chức sắp xếp lại; 05 tỉnh chưa có chủ trương (Đồng Tháp, Kon Tum, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nam). Tình hình triển khai tại các tỉnh, thành phố đã có chủ trương của UBND cấp tỉnh như sau:
- Về cơ quan chủ trì tham mưu: Có 24/34 tỉnh, thành phố giao cho Liên minh HTX cấp tỉnh; 03 tỉnh giao cho Sở Tài chính; 04 tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 tỉnh giao Sở Nội Vụ.
- Về mô hình hoạt động: Có 30/34 tỉnh, thành phố có chủ trương Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; riêng TP. Hồ Chí Minh chủ trương Quỹ hoạt động theo mô hình HTX; 03 tỉnh, thành phố khác chưa xác định rõ mô hình (Đắk Nông, Đà Nẵng, Nghệ An).
- Về vốn điều lệ: Ngoại trừ tỉnh Đắk Nông chưa có chủ trương, còn lại 33 tỉnh, thành phố đều có chủ trương vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở lên. Trong đó nhiều tỉnh, thành phố đã có chủ trương tăng vốn điều lệ cho Quỹ tương đối lớn như: Hà Tĩnh tăng từ 27 tỷ lên 80 tỷ (lộ trình cấp vốn 2021 - 2025); Thanh Hóa từ 20 tỷ đến 70 tỷ (2021 - 2024); Hà Nội tăng từ 125 tỷ lên 170 tỷ; Long An tăng từ 41 tỷ lên 100 tỷ; Bình Phước tăng từ 35 tỷ lên 70 tỷ; Nghệ An tăng từ 10 tỷ lên 70 tỷ…
- Về nhân sự Chủ tịch Quỹ: Đa số tỉnh, thành phố đều đề xuất Chủ tịch Quỹ do một lãnh đạo Liên minh kiêm nhiệm, cụ thể: Có 24 tỉnh, thành phố giao Chủ tịch Liên minh; 04 tỉnh, thành phố giao cho Phó Chủ tịch Liên minh HTX kiêm nhiệm, còn lại 06 tỉnh chưa xác định.
- Về chủ trương ủy thác: Chưa có tỉnh, thành phố nào có văn bản chính thức về phương thức hoạt động thông qua ủy thác cho định chế tài chính khác. Tuy nhiên, qua thông tin từ Liên minh HTX cấp tỉnh, hiện nay tại Lâm Đồng, Sở Kế hoạch – Đầu tư có ý kiến Quỹ thực hiện phương thức ủy thác; Đà Nẵng, Sơn La đang có định hướng thực hiện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Về chủ trương sáp nhập: Chưa có tỉnh, thành phố nào có văn bản chính thức về việc sáp nhập Quỹ với các định chế tài chính khác. Riêng Đắk Nông, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND có ý kiến với UBND tỉnh về việc xem xét sáp nhập Quỹ với Quỹ Hội nông dân.
2. Tình hình triển khai tại các tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ
Trong 13 tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ trước thời điểm Nghị định số 45/2021/NĐ-CP có hiệu lực, đến nay mới có 01 tỉnh đã thành lập Quỹ là Thừa Thiên Huế; 12 tỉnh, thành phố còn lại chưa thành lập Quỹ gồm: Hải Dương, Cần Thơ, Bình Thuận, Nam Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiền Giang, Kiên Giang. Trong đó, 11 tỉnh, thành phố đã có chủ trương của UBND cấp tỉnh; 01 tỉnh chưa có chủ trương (Ninh Thuận).
Trong 11 tỉnh, thành phố đã có chủ trương của UBND cấp tỉnh, có 02 tỉnh chủ trương chưa thành lập Quỹ trong giai đoạn hiện nay (Quảng Ninh, Kiên Giang); riêng Tiền Giang, Tỉnh ủy đang có định hướng ủy thác, giao UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo; tại Hải Dương, UBND cấp tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu về thành lập Quỹ, trong đó nghiên cứu tổ chức hoạt động Quỹ theo phương thức ủy thác. Tình hình triển khai tại 09 tỉnh, thành phố đã có chủ trương của UBND cấp tỉnh như sau: 
- Về cơ quan chủ trì tham mưu: Có 06 tỉnh, thành phố giao cho Liên minh HTX cấp tỉnh; 01 tỉnh giao cho Sở Tài chính; 01 tỉnh giao Sở Nội vụ; 01 tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Về mô hình hoạt động: Có 08 tỉnh, thành phố có chủ trương Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; riêng TP. Cần Thơ, HĐND tỉnh đã thông qua việc thành lập Quỹ theo mô hình HTX.

- Về vốn điều lệ: Các tỉnh, thành phố đều có chủ trương vốn điều lệ ở mức tối thiểu 20 tỷ đồng. 
- Về nhân sự Chủ tịch Quỹ: Đa số tỉnh, thành phố đều có chủ trương Chủ tịch Quỹ do một lãnh đạo Liên minh HTX cấp tỉnh kiêm nhiệm. Riêng Quảng Bình chưa xác định cụ thể.
3. Tình hình triển khai của Quỹ Trung ương

3.1. Hỗ trợ và tư vấn triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP
- Tham mưu cho Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ban hành Kế hoạch số 351/KH-LMHTXVN ngày 08/6/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
- Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX Việt Nam dự thảo Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương; Điều lệ tổ chức và hoạt động (mẫu để tham khảo), gửi Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện. 

- Tham mưu Thường trực Liên minh HTX Việt Nam ban hành nhiều văn bản gửi Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; đồng thời ban hành các công văn gửi UBND một số tỉnh, thành phố như Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp…; văn bản gửi Bộ Tài chính về đề nghị hướng dẫn nhân sự kiêm nhiệm Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương; các văn bản gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, Quỹ địa phương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; phân giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn vốn Quỹ Trung ương và thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 52/2022/TT-BTC.

- Quỹ Trung ương cùng với Tổ tư vấn 45 đã tích cực tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản, Điều lệ, Đề án thành lập mới, tổ chức sắp xếp lại hoạt động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP cho Liên minh HTX và Quỹ HTPTHTX các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Gia Lai, Hải Dương, Lai Châu, Hà Nội, Quảng Nam, Tiền Giang, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Phú Thọ…

3.2. Tình hình triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP

Triển khai Kế hoạch 351/KH-LMHTXVN của Ban Chấp hành, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 (Tiếp nối ngay theo Thông tư số 27/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm đảm bảo tính liên tục về quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động của Quỹ).

Theo Kế hoạch 351/KH-LMHTXVN của Ban Chấp hành, Quỹ phải ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 40 văn bản, quy chế, quy trình, quy định. Trong đó 02 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ; 04 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; 01 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 16 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Quỹ (14/16 văn bản này phải xin ý kiến phê duyệt của Thường trực) và 17 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Giám đốc Quỹ. Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam và Quỹ đã ban hành 18 văn bản, còn 22 văn bản phải ban hành trong thời gian tới.

Quỹ được bổ sung thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ, cơ chế mới mở rộng cả về đối tượng, phạm vi, phương thức và loại hình cho vay, trong khi nguồn nhân lực hiện có rất hạn chế, Quỹ chỉ có trụ sở tại Hà Nội, địa bàn hoạt động trải rộng trên phạm vi cả nước. Thời gian tới, Quỹ phải tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, Quỹ đã thành lập, đưa vào hoạt động văn phòng đại diện tại khu vực miền Nam, đang tuyển dụng nhân sự VPĐD miền Trung – Tây Nguyên; chuẩn bị các điều kiện áp dụng công nghệ tin học; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, nhân viên các nghiệp vụ theo quy chế mới được ban hành để triển khai có hiệu quả.

4. Khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định
4.1. Khối lượng triển khai theo yêu cầu Nghị định số 45/2021/NĐ-CP rất lớn, nhân sự các Quỹ nhìn chung còn thiếu kinh nghiệm trong xây dựng văn bản pháp lý.

4.2. Tại một số địa phương, UBND tỉnh và các Sở ngành cho rằng bắt buộc phải trình HĐND khi thực hiện rà soát, tổ chức sắp xếp lại. Vấn đề này khoản 5 Điều 58 (điều khoản chuyển tiếp) nêu rõ:

“Đối với các Quỹ đã thành lập, UBND tỉnh điều chỉnh quyết định thành lập đối với Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Nhưng nhiều Sở, ngành căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 17 về quyền hạn, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Trong đó nêu:

“UBND tỉnh quyết định việc thành lập, cơ cấu, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, phá sản, giải thể Quỹ HTX địa phương theo đề nghị của Liên minh, ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, sở Tư pháp sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.

Cụm từ “Tổ chức lại” ở đây được hiểu theo khoản 31 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 (giải thích từ ngữ) nêu rõ:

“Tổ chức lại bao gồm: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp”.

Chuyển đổi loại hình ở đây là trường hợp chuyển đổi từ mô hình công ty sang mô hình HTX hoặc ngược lại. Còn hiện nay, các Quỹ địa phương đang thực hiện tổ chức sắp xếp (từ chưa là mô hình gì sang mô hình Công ty hoặc HTX). Do đó, các Quỹ đang thực hiện rà soát, sắp xếp lại, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 58: Đối với Quỹ sắp xếp theo mô hình công ty thì báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định thành lập Quỹ (không phải thông qua HĐND). Sau 5 năm, 10 năm,… nếu muốn chuyển đổi sang HTX mới áp dụng quy định tại Điều 17 của Nghị định.
4.3. Tại 14 tỉnh, thành phố UBND không giao cho Liên minh HTX tỉnh, thành phố, dẫn đến hạn chế sự chủ động tham mưu theo định hướng của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. Ở một số địa phương, các Sở ngành được giao chủ trì chưa thực sự vào cuộc, có tâm lý nghe ngóng, chờ đợi đến khi đa số các tỉnh chuyển đổi thì mới chuyển đổi. Thực tế cho thấy, hầu hết các tỉnh này chưa tổ chức sắp xếp lại Quỹ theo Nghị định.

4.4. Một số địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa thực sự chỉ đạo quyết liệt, một phần do chưa yên tâm, tin tưởng giao cho Liên minh HTX tỉnh quản lý; có quan điểm cho rằng chưa cần thiết thành lập Quỹ do đã có một số Quỹ tài chính nhà nước tại địa phương, mặc dù các Quỹ này hầu như không cho vay đối với HTX. Ngoài ra một số tỉnh, thành phố đang có định hướng sáp nhập Quỹ vào các Quỹ khác hoặc ủy thác vốn cho các tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn như Quỹ đầu tư phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội.

4.5. Nhiều tỉnh, thành phố ngân sách thực sự khó khăn, chưa thể bố trí vốn nên chưa cho chủ trương hoặc chờ bố trí được ngân sách mới cho chuyển đổi; một số tỉnh đề xuất vào thời điểm kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, việc bổ sung hàng năm khó khăn do phụ thuộc vào nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

4.6. Về nhân sự: 
- Các Quỹ địa phương nhìn chung quy mô nhỏ, không đủ kinh phí để bố trí nhân sự chuyên trách, các tỉnh, thành phố đều đề xuất lãnh đạo Liên minh kiêm nhiệm các chức danh Chủ tịch, Giám đốc Quỹ. Việc này rất cần thiết, vì phát huy được lợi thế về sự am hiểu, đồng cảm, chia sẻ, nhiệt tình hỗ trợ và đảm bảo sự đồng bộ với các chính sách hỗ trợ khác như: KHCN, đào tạo, xúc tiến thương mại... Nhưng tại một số địa phương chưa nhận được sự đồng thuận vì các Sở ngành cho rằng Quỹ là doanh nghiệp Nhà nước nên công chức, viên chức không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý. Trong khi theo quy định Quỹ là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, nhưng không phải là doanh nghiệp. Mặt khác, tại khoản 2 Điều 10 Nghị định đã quy định chức danh Chủ tịch Quỹ Trung ương được phép kiêm nhiệm.
- Tại một số Quỹ có quy mô nhỏ, không thể tổ chức bộ máy chuyên trách, nhưng cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh không đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc Quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định.
4.7. Đối với các Quỹ có vốn điều lệ ở mức tối thiểu (20 tỷ đồng) khó có thể đảm bảo kinh phí hoạt động, nên các Sở, ngành còn băn khoăn khi đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh.

4.8. Về cơ chế, chính sách:
- Hiện nay, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP quy định các Quỹ trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tài chính vi mô, nhưng nội dung quy định về trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư 15/2010/TT-NHNN không phù hợp với hoạt động của các Quỹ, cụ thể: theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư 15/2010/TT-NHNN, các tổ chức tài chính vi mô khi trích lập dự phòng rủi ro thì các loại tài sản được khấu trừ vào dư nợ gốc để tính dự phòng cụ thể chỉ bao gồm số dư tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tự nguyện, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh, trong khi các Quỹ không được nhận tiền gửi bắt buộc, tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản nhưng không được khấu trừ. Mức trích dự phòng cụ thể theo quy định này rất lớn, vượt khả năng tài chính của nhiều Quỹ.

- Theo quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, các Quỹ được phép cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Tuy nhiên, thực tế cho vay vốn đối với HTX nói chung và HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng rủi ro cao, trong khi các Quỹ cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, không thể trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro. Nhưng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nên không được áp dụng cơ chế xử lý rủi ro như đối với ngân hàng thương mại. Vì vậy các Quỹ rất khó khăn trong việc thực hiện cho vay tín chấp.
- Theo quy định của Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, xác định mức tiền lương bình quân trên cơ sở chênh lệch thu - chi là không hợp lý vì: (1) Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, cho vay với lãi suất ưu đãi (Theo quy định tại các Thông tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH, trường hợp công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận hoặc thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch thì thay chỉ tiêu lợi nhuận bằng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ để xác định mức tiền lương bình quân); (2) Quỹ càng tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thì chi phí càng tăng, dẫn đến chênh lệch thu chi càng giảm. Do đó, việc sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện để xác định quỹ lương là không phù hợp với Quỹ, không phản ánh đúng khối lượng, hiệu quả công việc và năng suất lao động thực tế đạt được; (3) Có những thời điểm lãi suất cho vay của Quỹ thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại, Quỹ giải ngân ít thì thu nhập càng cao, Quỹ giải ngân nhiều, thu nhập càng thấp.
4.9. Khó khăn, bất cập của các Quỹ đang thực hiện ủy thác cho định chế tài chính khác: 

Thực tiễn hoạt động của các Quỹ theo phương thức ủy thác cho định chế tài chính khác cho thấy nhìn chung hoạt động không hiệu quả, tỷ lệ giải ngân thấp, nợ quá hạn cao. Nguyên nhân chủ yếu: Thủ tục vay vốn phức tạp, quy trình chặt chẽ; đơn vị nhận ủy thác chưa thật sự mặn mà cho vay do còn mặc cảm với HTX kiểu cũ, đặc thù cho vay HTX là món vay nhỏ, chi phí lớn, rủi ro cao. Việc ủy thác cho định chế tài chính khác không phát huy được thế mạnh của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh về sự am hiểu, đồng cảm, chia sẻ, tâm huyết, trách nhiệm; hỗ trợ tín dụng không đồng bộ với các kênh hỗ trợ khác của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, không phát huy được sự gắn kết giữa Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh và thành viên. Ngoài ra, các Quỹ này không có cơ hội để nhận ủy thác từ Quỹ Trung ương vì theo quy định, bên nhận ủy thác không được ủy thác lại.

4.10. Các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định số 45/2021/NĐ-CP có hiệu lực, lựa chọn hoạt động theo mô hình hợp tác xã đang vướng mắc về thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã vì chưa có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về hồ sơ, trình tự, thủ tục.
4.11. Về thực hiện chế độ báo cáo:
Theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP: Quỹ địa phương lập và gửi báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm cho Quỹ Trung ương để tổng hợp gửi Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát. Thời hạn nộp báo cáo: Báo cáo 06 tháng gửi chậm nhất trước ngày 31 tháng 7 hàng năm; Báo cáo năm được gửi chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; riêng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện được gửi chậm nhất là sau 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành công văn số 197/LMHTXVN-QHTPTHTXVN ngày 16/3/2023 hướng dẫn, đôn đốc Liên minh HTX và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã các tỉnh, thành phố lập và gửi báo cáo theo quy định. Tuy nhiên, Quỹ Trung ương mới nhận được báo cáo năm 2022 của 37/51 Quỹ địa phương; còn 10 Quỹ chưa gửi báo cáo năm 2022 và 04 Quỹ đã thành lập nhưng chưa hoạt động, không gửi báo cáo (Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Bến Tre). Báo cáo 6 tháng năm 2023, Quỹ Trung ương mới nhận được báo cáo của 25/51 Quỹ.

III. Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới
Thời gian tới, Liên minh HTX cấp tỉnh; Quỹ Trung ương và các Quỹ địa phương cần bám sát nội dung Kế hoạch 351/KH-LMHTXVN của Ban Chấp hành để khẩn trương thực hiện, đề xuất tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đối với Liên minh HTX cấp tỉnh, các Quỹ địa phương

- Liên minh HTX các tỉnh, thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch 351/KH-LMHTXVN, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện, trong đó quy định thời hạn hoàn thành từng công việc, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu, đảm bảo chất lượng; phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố có Quyết định của cấp có thẩm quyền về thành lập mới hoặc tổ chức, sắp xếp lại hoạt động theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP trước ngày 15/5/2024 (Hạn cuối theo quy định của Nghị định).

- Đối với các tỉnh, thành phố đã có Quyết định thành lập hoặc tổ chức, sắp xếp lại, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế, Quy trình, quy định về tổ chức, quản trị hoạt động, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, sớm đưa Quỹ vào hoạt động theo cơ chế mới.

- Các tỉnh, thành phố còn lại, chủ động, tích cực, khẩn trương tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sớm ban hành quyết định thành lập mới, hoặc tổ chức sắp xếp lại hoạt động, bổ sung vốn điều lệ. Cụ thể đề xuất theo hướng: cơ bản thống nhất Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có bộ máy tổ chức hoạt động độc lập, trực thuộc Liên minh HTX cấp tỉnh; đề xuất sớm cấp đủ vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ đồng và bổ sung hàng năm để tăng cường nguồn vốn hoạt động; Chủ tịch Quỹ do một lãnh đạo Liên minh HTX cấp tỉnh kiêm nhiệm; Giám đốc và kiểm soát viên Quỹ có thể chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy theo quy mô hoạt động, do Liên minh HTX cấp tỉnh quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Lập và gửi kịp thời các báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh; đồng thời gửi về Quỹ Trung ương để tổng hợp theo hướng dẫn tại công văn số 197/LMHTXVN-QHTPTHTXVN ngày 16/3/2023 của Liên minh HTX Việt Nam.
2. Đối với Quỹ Trung ương
- Tích cực triển khai theo kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP đã trình Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Xây dựng, hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 22 văn bản, quy chế, quy trình, quy định về tổ chức quản trị hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP kịp thời hạn quy định.
- Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn Liên minh HTX và Quỹ địa phương thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; gửi lại Đề án thành lập, Đề án sắp xếp lại tổ chức hoạt động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ địa phương (mẫu); trình tự các bước triển khai việc thành lập, sắp xếp lại để Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tham khảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Tham gia ý kiến vào các dự thảo Đề án, Điều lệ, quy chế, quy trình, quy định khi có đề nghị.
- Chủ động tích cực, phối hợp với Liên minh HTX cấp tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, tư vấn, hướng dẫn cho các HTX, LHHTX, thành viên tổ hợp tác, HTX, đẩy mạnh cho vay theo Quy chế mới đã được ban hành, ưu tiên HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên trong lĩnh vực nông nghiệp; HTX, LHHTX ứng dụng công nghệ cao; tham gia phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu.
IV. Đề xuất, kiến nghị
1. Đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định trích lập dự phòng rủi ro của các Quỹ như đối với tổ chức tín dụng, theo đó khấu trừ vào dư nợ gốc trước khi trích lập dự phòng rủi ro tất cả các loại tài sản bảo đảm đã thế chấp tại Quỹ.

- Bổ sung quy định cho phép các Quỹ được áp dụng cơ chế xử lý rủi ro theo chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ, trong đó có cơ chế cấp bù từ ngân sách nhà nước khi khách hàng vay tín chấp không trả được nợ do nguyên nhân khách quan.
- Sửa đổi Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo hướng thay thế chỉ tiêu chênh lệch thu - chi bằng chỉ tiêu giải ngân của Quỹ khi xác định mức tiền lương bình quân hàng năm, nhằm trả lương theo đúng hiệu quả hoạt động, phù hợp với tôn chỉ mục đích và tính chất đặc thù của Quỹ là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
- Bổ sung hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương đối với Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác xã.
2. Đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương

- Quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, Liên minh HTX cấp tỉnh tập trung cao độ nhằm thúc đẩy việc rà soát, tổ chức sắp xếp lại Quỹ, đảm bảo đúng thời gian quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

- Đối với các tỉnh, thành phố đã có Quỹ nhưng chưa sắp xếp lại, căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành liên quan, UBND cấp tỉnh điều chỉnh quyết định thành lập Quỹ.
- Đối với 13 tỉnh, thành phố giao cho các Sở, ngành liên quan chủ trì, tiến độ thực hiện chậm, chưa quyết liệt, kính đề nghị UBND cấp tỉnh rà soát, xem xét giao cho Liên minh HTX tỉnh, thành phố chủ trì nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
- Đối với những tỉnh, thành phố điều kiện ngân sách khó khăn, chưa thể cấp đủ vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ đồng, kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập, quy định mức vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ đồng và tùy vào khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm để cấp bổ sung dần vốn điều lệ cho Quỹ.
- Để phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của Liên minh HTX cấp tỉnh trong quản lý, điều hành Quỹ theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, đối với các tỉnh, thành phố chưa có chủ trương cụ thể, kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét thành lập mới, sắp xếp lại Quỹ theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tổ chức bộ máy hoạt động độc lập (không thực hiện ủy thác cho định chế tài chính khác), giao Liên minh HTX cấp tỉnh trực tiếp quản lý điều hành, đồng thời cho phép lãnh đạo Liên minh HTX cấp tỉnh kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch, Giám đốc Quỹ. Không sáp nhập Quỹ với các định chế tài chính khác trên địa bàn.
- Đối với các tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ, kính đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo quyết liệt sớm hoàn thiện Đề án thành lập, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ, tạo điều kiện cho các chủ thể trong khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn được thụ hưởng các chính sách ưu đãi tín dụng của Nhà nước.
- Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách địa phương để cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, thành phố, đảm bảo tối thiểu 20 tỷ đồng và bổ sung hàng năm để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng lớn và đa dạng của khu vực kinh tế tập thể, HTX.
                                      QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX VIỆT NAM
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